	Họ và tên: 

Lớp: ……………….
	Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017

BÀI TẬP CUỐI TUẦN - MÔN TOÁN

Tuần 8 – Khối 4


Phần 1: Chọn đáp án thích hợp điền vào ô trống:
	STT
	Câu hỏi
	Đáp số, câu trả lời

	1. 
	Số liền sau số 1 000 000 là số nào?
	

	2. 
	Từ bốn chữ số 1; 5; 4; 8, ta viết được số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác  nhau là:
	

	3. 
	Trong các số đo sau đây, số đo nào lớn nhất?

30hg 5dag 
3kg 5hg

300dag 50g
3kg 55dag
	

	4. 
	
Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông, 
góc nhọn, góc tù?


	

	5. 
	Giá trị của biểu thức: (a × 4 – b × 5 ) : 4
với a = 215; b = 76 là:


	

	6. 
	Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi?
	

	7. 
	Trung bình cộng của 4 số là 344. Tổng 4 số đó là:
	

	8. 
	Tổng của 4 số là 130. Trung bình cộng của 3 số đầu là 40. Số thứ tư là:
	


Phần II: Làm các bài tập sau:

Bài 1: Tính nhanh:
a)7048 + 3863 + 2952 + 137                                         b)467 + 999 + 9533 + 1001
……………………………                                          …………………………….
……………………………                                          …………………………….
……………………………                                          …………………………….
Bài 2: Trung bình cộng của hai số là 125. Tìm số bé, biết số lớn là 161.
Bài giải

Bài 3:  Mẹ hơn An 32 tuổi. Hiện nay, tổng số tuổi của mẹ và An là 40 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Bài giải

Bài 4: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 46 km; trong 2 giờ sau,  mỗi giờ đi được 41km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô- mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………




ĐÁP ÁN
Phần 1: Chọn đáp án thích hợp điền vào ô trống:
	STT
	Câu hỏi
	Đáp số, câu trả lời

	1. 
	Số liền sau số 1 000 000 là:
	1000001

	2. 
	Từ bốn chữ số 1; 5; 4; 8, ta viết được số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác  nhau là:
	1485

	3. 
	Trong các số đo sau đây, số đo nào lớn nhất?

30hg 5dag 
3kg 5hg
300dag 50g
3kg 55dag
	3kg55dag

	4. 
	
Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông, 

góc nhọn, góc tù?

	5 góc vuông, 2 góc nhọn, 2 góc tù

	5. 
	Giá trị của biểu thức: (a × 4 – b × 5 ) : 4

với a = 215; b = 76 là:
	120

	6. 
	Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi?
	20 tuổi

	7. 
	Trung bình cộng của 4 số là 344. Tổng 4 số đó là:
	1376

	8. 
	Tổng của 4 số là 130. Trung bình cộng của 3 số đầu là 40. Số thứ tư là:ư
	10


Phần II: Làm các bài tập sau:

Bài 1: Tính nhanh:


7048 + 3863 + 2952 + 137
=
(7048 + 2952) + (3863 + 137)

=
       10000        +        4000
=
                    14000

Bài 2: Trung bình cộng của hai số là 125. Tìm số bé, biết số lớn là 161.
Bài giải

Tổng của hai số là:
125 × 2 = 250

Số bé là:
250 – 161 = 89

Đáp số: 89

Bài 3:  Mẹ hơn An 32 tuổi. Hiện nay, tổng số tuổi của mẹ và An là 40 tuổi. Tính tuổi của mẹ và An hiện nay.
Bài giải

Tuổi mẹ hiện nay là:
(40 + 32) : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi An hiện nay là:

36 – 32 = 4 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 36 tuổi, An 4 tuổi

Bài 4: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 46 km; trong 2 giờ sau,  mỗi giờ đi được 41km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô- mét?

Bài giải

Ba giờ đầu ô tô đi được số ki-lô-mét là:
46 × 3 = 138 (km)

Hai giờ sau ô tô đi được số ki-lô-mét là:

41 × 2 = 82 (km)

Tổng số giờ mà ô tô đã đi là:

3 + 2 = 5 (giờ)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

(138 + 82) : 5 = 44 (km)

Đáp số: 44 km
